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UỶ BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH LAI CHÂU 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Lai Châu, ngày          tháng 4 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn  

tỉnh Lai Châu đợt 1 năm 2021 

 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua 

và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ Y tế: Số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 

về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do Covax Facility hỗ trợ; số 1467/QĐ-

BYT ngày 05/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

giai đoạn 2021-2022; số 1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 về việc hướng dẫn tạm 

thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của 

AstraZeneca; số 1821/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 về việc phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 2; 

Căn cứ Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 

506/VSDTTƯ-TCQG ngày 07/4/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về 

việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 73/TTr-SYT ngày 15/4/2021, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 1 năm 2021, như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Chủ động phòng chống dịch bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ, đối tượng tham gia trực tiếp công tác 

chống dịch, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Trên 95% đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19 được lựa chọn ưu tiên 

đợt 1 năm 2021 tham gia tiêm chủng vắc xinphòng COVID-19. 

- Tiếp nhận, cung ứng kịp thời và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho các đối tượng theo các nhóm ưu tiên. 

- Đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 



 
 

 

 

đợt 1 năm 2021. 

2. Yêu cầu 

- Lựa chọn đối tượng ưu tiên theo đúng quy định tại Nghị quyết 21/NQ-

CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ trên cơ sở rà soát thống kê đối tượng tiêm 

vắc xin phòng COVID-19. 

- Đảm bảo công bằng, công khai minh bạch danh sách, đối tượng tiêm 

theo đúng hướng dẫn, tạo sự tin tưởng và hợp tác của lực lượng tuyến đầu, 

người dân trong quá trình triển khai tiêm chủng. 

- Lập danh sách chi tiết các đối tượng ưu tiên đợt 1 tình nguyện tiêm vắc 

xin COVID-19 được các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã lựa chọn 

và Thủ trưởng các đơn vị phê duyệt. 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng triển khai 

Đối tượng tiêm phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021 là các đối tượng quy 

định tại mục a, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của 

Chính phủ. Hiện nay Lai Châu được cấp 2.300 liều vắc xin, sau khi rà soát, đối 

tượng kỳ vọng tiêm là 2.281 người.  

(Có Phụ lục 01 chi tiết kèm theo) 

 (Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế của các đối 

tượng đến tiêm tại địa phương, có thể mở rộng đối tượng tiêm, đảm bảo phù hợp 

với lượng vắc xin được cấp và đối tượng ưu tiên theo thứ tự). 

2. Địa điểm, thời gian triển khai tiêm chủng đợt 1 năm 2021  

Để đảm bảo tính an toàn, tiết kiệm vắc xin, kịp thời rút kinh nghiệm đối 

với các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Tổ chức tiêm 

phòng thành 03 vòng tại 28 điểm tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh (mỗi điểm 

tiêm chịu trách nhiệm tiêm cho các đối tượng theo phân bổ của Sở Y tế), cụ thể 

như sau:  

- Vòng 1: Tại 11 điểm tiêm, thời gian từ ngày 22/4/2021 đến hết ngày 

30/4/2021. Tổ chức tiêm phòng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh; 08 Trung tâm y tế huyện/thành phố và Trung tâm y tế Sìn Hồ 

(Cơ sở 2). 

- Vòng 2: Tại 08 điểm tiêm, thời gian từ ngày 02/5/2021 đến hết ngày 

05/5/2021. Tổ chức tiêm phòng tại các Trạm y tế xã: Tả Lèng (Tam Đường); 

Phúc Khoa; Mường Khoa (Than Uyên); Làng Mô (Sìn Hồ); Chung Chải (Nậm 

Nhùn) và Phòng khám đa khoa khu vực Ka Lăng (Mường Tè); Phòng khám đa 

khoa khu vực Mường So (Phong Thổ). 

- Vòng 3: Tại 09 điểm tiêm, thời gian từ ngày 06/5/2021 đến hết ngày 



 
 

 

 

10/5/2021. Tổ chức tiêm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và tại các Trạm y tế xã: Bản 

Giang, Giang Ma (Tam Đường); Nậm Sỏ (Tân Uyên); Ta Gia, Pha Mu (Than 

Uyên); Pa Tần, Căn Co (Sìn Hồ); Mường Tè (Mường Tè); Pa Vây Sử và Phòng 

khám đa khoa khu vực Dào San (Phong Thổ). 

(Sở Y tế, bố trí, sắp xếp đối tượng tiêm tại các điểm tiêm phù hợp với tình 

hình thực tế và từng đối tượng; đảm bảo an toàn, sử dụng vắc xin đúng quy 

định, hạn chế tỷ lệ hao phí vắc xin). 

3. Phạm vi, hình thức triển khai  

Triển khai chiến dịch tiêm đồng loạt theo vòng tại các địa phương, đơn vị 

trong toàn tỉnh; đảm bảo nguồn nhân lực làm việc tại các điểm tiêm và các đơn 

vị, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế triển khai tiêm 

chiến dịch vắc xin COVID-19 đợt 1 năm 2021. 

- Tại tỉnh: 01 lớp, thời gian tập huấn trước ngày 20/4/2021. 

- Tại các huyện, thành phố: 01 - 02 lớp/huyện (12 lớp), thời gian tập huấn 

từ ngày 18/4/2021 đến ngày 24/4/2021. 

- Đối tượng tập huấn: Nhân viên y tế tại các tuyến tham gia triển khai 

chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Đội cấp cứu cơ động; Khoa 

Hồi sức cấp cứu; Khoa khám bệnh; cán bộ y tế thuộc lực lượng vũ trang. 

- Nội dung tập huấn: Xử trí phản vệ, hướng dẫn triển khai tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19. 

 2. Truyền thông 

Sở Y tế biên soạn nội dung tuyên truyền cung cấp cho các cơ quan thông tin 

đại chúng: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh…; phối hợp với Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể các cấp trong 

quá trình triển khai thực hiện truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

* Nội dung truyền thông 

- Nhóm đối tượng tiêm phòng; tác dụng phòng bệnh và tác dụng không 

mong muốn của vắc xin; lịch tiêm; theo dõi sau tiêm ...  

 - Quy trình bảo quản, sử dụng vắc xin.  

 - Khuyến cáo về thực hiện Thông điệp 5K trong buổi tiêm phòng, đồng thời 

vận động người dân ủng hộ, tham gia và hỗ trợ quá trình triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 và cuộc chiến chống dịch COVID-19. 

* Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng. 

 3. Rà soát lại đối tượng trước khi triển khai chiến dịch 

Thực hiện điều tra, rà soát lại danh sách đối tượng ưu tiên tiêm đợt 1 năm 



 
 

 

 

2021 (lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch) có mặt trên địa bàn trước khi triển 

khai chiến dịch. Hoàn thành rà soát lại lần cuối trước ngày 20/4/2021. 

 4. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư 

* Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận, bảo quản vắc xin COVID-

19 tại kho của Trung tâm, đảm bảo theo đúng quy định. Cấp phát vắc xin 

COVID-19 cho Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm y tế huyện, thành phố ít nhất 03 

ngày trước khi tổ chức tiêm chủng. 

- Tuyến huyện, thành phố: Trung tâm y tế vận chuyển vắc xin từ kho tỉnh 

về kho huyện, thành phố để bảo quản và cấp phát cho các điểm tiêm 01 ngày 

trước khi tiêm chủng hoặc ngay trong buổi tiêm. 

- Các điểm tiêm tiếp nhận vắc xin từ tuyến huyện, bảo quản và vận 

chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng. Vắc xin còn dư sau khi kết thúc buổi 

tiêm chủng tại trạm y tế xã sẽ được chuyển về kho huyện hoặc bảo quản ngay tại 

trạm y tế xã nếu có tủ lạnh bảo quản vắc xin theo tiêu chuẩn. 

* Phương tiện vận chuyển 

- Vận chuyển vắc xin, vật tư từ Trung ương về tỉnh bằng xe ô tô bảo quản 

vắc xin chuyên dụng. 

- Vận chuyển vắc xin, vật tư từ tỉnh về huyện bằng ô tô. Vắc xin được bảo 

quản bằng hòm lạnh ở nhiệt độ (2-80C) 

- Vận chuyển vắc xin, vật tư từ huyện về Trạm y tế xã, phường, thị trấn 

bằng phương tiện sẵn có tại địa phương. Vắc xin được bảo quản bằng hòm lạnh, 

phích lạnh ở nhiệt độ (2-80C). 

5. Tổ chức tiêm và đảm bảo an toàn tiêm chủng 

- Tổ chức các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các điểm 

tiêm, đảm bảo an toàn, đúng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng; Văn bản số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết 

định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời 

khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca. 

- Xây dựng kế hoạch buổi tiêm chủng đảm bảo không quá 100 đối 

tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng. 

 - Thông báo cụ thể thời gian tiêm chủng cho đối tượng được tiêm, hướng 

dẫn khai báo thông tin y tế cũng như tình trạng sức khỏe khi đến tiêm chủng. 

 - Tất cả cán bộ y tế tham gia vào tiêm chiến dịch đều phải được tập huấn 



 
 

 

 

theo Thông tư 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ trước khi triển khai. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ số thuốc 

phòng chống phản vệ và thiết bị cấp cứu cần thiết khác. 

 - Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế Sìn Hồ (Cơ sở 2), Trung tâm y tế 

các huyện bố trí mỗi đơn vị 02 đội cấp cứu lưu động: 

 + Đội cấp cứu lưu động công bố điện thoại cho các điểm tiêm được phụ 

trách (Các đội cấp cứu lưu động tại các huyện do Trung tâm y tế huyện phân 

công; đội cấp cứu lưu động tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đảm nhiệm các điểm tiêm 

khu vực Thành Phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh). 

 + Hỗ trợ qua điện thoại về chuyên môn cấp cứu khi tại các điểm tiêm khi 

cần thiết. 

 + Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ kịp thời cho 

các điểm tiêm. 

- Thực hiện nghiêm việc khám sàng lọc và tư vấn cho người được tiêm 

chủng về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản 

ứng có thể gặp sau tiêm chủng. Tại mỗi điểm tiêm tăng cường 01 bác sỹ thực 

hiện khám sàng lọc. 

- Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau khi tiêm chủng và 

hướng dẫn đối tượng tiêm chủng tiếp tục theo dõi sức khỏe ít nhất 7 ngày sau 

tiêm chủng về các dấu hiệu: Toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, nhịp thở, phát ban, 

triệu chứng tại chỗ, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. 

Xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau sử dụng vắc xin đảm bảo an toàn 

tiêm chủng. 

 - Hủy bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng: Thực hiện đúng theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 102/MT-YT, ngày 04/3/2021 về việc 

hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Các điểm tiêm có kế hoạch thu hủy rác thải y tế theo đúng quy định.  

6. Kiểm tra, giám sát 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, cấp 

huyện tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai trước, trong và sau chiến 

dịch. 

- Ngành Y tế chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị liên quan chỉ đạo, 

hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát về chuyên môn trong quá trình triển khai chiến dịch. 

7. Công tác đảm bảo hậu cần  

- Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng về cơ sở vật chất, nhân lực, cơ số thuốc, vật 

tư hóa chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh 

COVID-19. 



 
 

 

 

- Chuẩn bị biểu mẫu chuyên môn phục vụ triển khai chiến dịch theo các 

quy định, văn bản, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Kinh phí trung ương 

Trung ương hỗ trợ 2.300 liều vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn. 

2. Kinh phí địa phương 

Đảm bảo cho các hoạt động tiêm, triển khai tập huấn, in ấn biểu mẫu 

chuyên môn, vận chuyển vắc xin, kinh phí mua sắm vật tư tiêu hao, kinh phí 

giám sát trước và trong khi triển khai chiến dịch. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế 

hoạch đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn 

diện về công tác tiêm vắc xin COVID-19 đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu cấp có thẩm 

quyền đảm bảo kinh phí triển khai tiêm vắc xin thuộc đối tượng chi từ nguồn 

ngân sách địa phương theo quy định hiện hành.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức kiểm tra, 

giám sát việc tổ chức triển khai tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị trong Ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ các phương án 

đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử trí tai biến; tập trung nguồn lực triển khai chiến 

dịch để đạt được mục tiêu và đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế kết quả triển 

khai thực hiện. 

2. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí 

triển khai tiêm vắc xin thuộc đối tượng chi từ nguồn ngân sách địa phương, đảm 

bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

 Phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, sức 

khỏe về sử dụng vắc xin phòng COVID-19; khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng tự nguyện và chi trả chi phí tiêm chủng.  

4. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan 

- Rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng thuộc các nhóm ưu tiên 

tiêm đợt 1 theo đúng quy định gửi về Sở Y tế để tổng hợp, đồng thời phối hợp 

với Ngành Y tế tổ chức tiêm cho các đối tượng thuộc đơn vị mình và hỗ trợ 

Ngành Y tế khi cần thiết. 



 
 

 

 

- Phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế và các cơ quan chức năng trong việc 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của các nhóm đối tượng, vận động các đối 

tượng đi tiêm vắc xin COVID-19 theo đúng kế hoạch. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Phối hợp với Ngành Y tế và các đơn vị liên quan triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với địa phương và 

tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện theo chức năng nhiêm vụ; 

tuyên truyền về lợi ích tiêm vắc xin phòng COVID-19, theo dõi các phản ứng 

sau tiêm chủng. 

- Bảo đảm nguồn kinh phí triển khai hoạt động tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 theo phân cấp ngân sách; căn cứ tình hình thực tế của địa phương bố 

trí nguồn lực để đảm bảo cho công tác tiêm chủng. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai, thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế (b/c); 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh: U;  

- Cục Y tế dự phòng; 

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lưu: VT, VX2. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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